
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/1994

1221045

Hải dương học

Hoàng Cao Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 1  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  630,000  630,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1995

1321057

Hải dương học

Nguyễn Thị Thùy Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 1  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  630,000  630,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/04/1995

1321064

Hải dương học

Mai Hữu Khương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000 HLOMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000 HLOMH10103/16HD  420,000 2  30.0

Hải lưu  2.0  630,000 HLOMH10104/16HD  630,000 3  45.0

Thủy triều  2.0  630,000 HLOMH10106/16HD  630,000 4  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,310,000  2,310,000 8.0  165.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,310,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/08/1995

1321065

Hải dương học

Trương Thị Hoài Lê

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1995

1321121

Hải dương học

Nguyễn Thị Nhật Thuỷ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/01/1995

1321124

Hải dương học

Nguyễn Thị Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Xác suất thống kê  3.0  630,000 HLMTH00040/18CSH2  630,000 1  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  630,000 HLPHY00004/18DTV  630,000 2  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  1,260,000  1,260,000 6.0  90.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,260,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/01/1994

1321179

Hải dương học

Phan Thị Trúc Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/10/1996

1421052

Hải dương học

Bùi Thị Kiều My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  840,000 HLBAA00012/18S7_3  840,000 1  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1996

1421083

Hải dương học

Hoàng Hoài Thương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18VLH1  630,000 1  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  630,000  630,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/05/1996

1421087

Hải dương học

Nguyễn Hồ Phương Trình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000 HLBAA00014/17S4_2  840,000 1  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/02/1996

1421091

Hải dương học

Nguyễn Văn Tường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT4  630,000 1  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT4  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Hải lưu  2.0  630,000 HLOMH10104/16HD  630,000 4  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,520,000  2,520,000 11.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,520,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1996

1421118

Hải dương học

Nguyễn Thành Bình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  840,000 HLBAA00012/18S7_2  840,000 1  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1994

1421167

Hải dương học

Nông Thị Hằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 1  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT5  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  1,890,000  1,890,000 9.0  135.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,890,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/1996

1421177

Hải dương học

Nguyễn Thị Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000 HLBAA00014/17S5_2  840,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  840,000 HLCHE00081/18HOH1C  840,000 2  200,000 60.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 3  120.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18VLH1  630,000 4  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 5  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,410,000  4,410,000 14.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 4,610,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/04/1996

1421201

Hải dương học

Đặng Lê Khoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV2  630,000 2  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18VLH1  630,000 3  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 4  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 7  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000 HLOMH10016/16HDH  630,000 8  45.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 9  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,460,000  5,460,000 22.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,460,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1995

1421230

Hải dương học

Lê Thị Pha Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000 HLBAA00014/17C6_2  840,000 1  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1996

1421238

Hải dương học

Nguyễn Thị Cầm Mi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Anh Văn 3  3.0  0 MiễnNNA103/BLM  0 2  60.0

Anh văn 4  3.0  0 MiễnNNA104/BLM  0 3  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 6.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/12/1996

1421244

Hải dương học

Mai Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  840,000 HLCHE00081/18HOH1B  840,000 1  200,000 60.0

Tin học cơ sở  3.0  1,050,000 HLCSC00003/S3A  1,050,000 2  75.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18KTH1  630,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 4  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 5  60.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 6  30.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000 HLOMH10105/16HD  630,000 7  45.0

Thủy triều  2.0  630,000 HLOMH10106/16HD  630,000 8  45.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 9  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,090,000  6,090,000 22.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 6,290,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1996

1421253

Hải dương học

Phạm Thu Thảo Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/1996

1421271

Hải dương học

Huỳnh Thị Châu Phi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Anh Văn 3  3.0  0 MiễnNNA103/BLM  0 2  60.0

Anh văn 4  3.0  0 MiễnNNA104/BLM  0 3  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 6.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/07/1995

1421318

Hải dương học

Đoàn Ngọc Tây

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 2  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV1  630,000 3  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 4  45.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 5  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  630,000 HLPHY00004/18DTV  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,990,000  3,990,000 16.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/11/1996

1421332

Hải dương học

Nguyễn Thị Xuân Thắm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000 HLBAA00014/17S3_1  840,000 1  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/07/1996

1421334

Hải dương học

Kiều Hữu Toàn Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  0 MiễnNNA002/BLM  0 1  60.0

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 2  0.0

Anh Văn 3  3.0  0 MiễnNNA103/BLM  0 3  60.0

Anh văn 4  3.0  0 MiễnNNA104/BLM  0 4  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 9.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1996

1421337

Hải dương học

Nguyễn Toàn Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/06/1995

1421343

Hải dương học

Thọ Trường Thi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18CMT1  840,000 1  60.0

Thực hành Hóa ĐC 1  2.0  840,000 HLCHE00081/18HOH1B  840,000 2  200,000 60.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT2  630,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 4  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 5  45.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy triều  2.0  630,000 HLOMH10106/16HD  630,000 7  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000 HLPHY00002/18CMT1  630,000 8  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,250,000  5,250,000 21.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 5,450,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/1995

1421348

Hải dương học

Trịnh Thị Thu Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 1  0.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  0  - 0.0  0.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 0Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1994

1421381

Hải dương học

Đỗ Minh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000 HLHDH903/15HDH  1,680,000 1  120.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  1,680,000  1,680,000 4.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,680,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/11/1996

1421386

Hải dương học

Lê Ngọc Tuyết

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 2  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18VLH1  630,000 3  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 4  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,520,000  2,520,000 11.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,520,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1996

1421392

Hải dương học

Lê Duy Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  420,000 HLBAA00006/18_1  420,000 1  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  420,000  420,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 420,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/02/1996

1421398

Hải dương học

Trương Thị Phương Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18VLH1  840,000 1  60.0

Xác suất thống kê  3.0  630,000 HLMTH00040/18CSH2  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000 HLOMH10016/16HDH  630,000 4  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,730,000  2,730,000 11.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,730,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/03/1997

1521002

Hải dương học

Huỳnh Thị Phương Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 3  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 4  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,570,000  3,570,000 10.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1997

1521003

Hải dương học

Phan Thị Tú Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18VLH1  840,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  630,000 HLPHY00001/18CTT5  630,000 4  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 5  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,940,000  2,940,000 13.0  210.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,940,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/02/1996

1521004

Hải dương học

Võ Hồ Như An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000 HLBAA00014/17C4_1  840,000 1  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1997

1521005

Hải dương học

Nguyễn Thị Bông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT3  630,000 2  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 3  60.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10006/17HDH  420,000 4  30.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 5  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  630,000 HLPHY00001/18CTT1  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 15.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1996

1521009

Hải dương học

Phan Thị Thanh Doan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Thủy triều  2.0  630,000 HLOMH10106/16HD  630,000 3  45.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 4  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 5  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,990,000  3,990,000 12.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/07/1997

1521011

Hải dương học

Nguyễn Thanh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/03/1997

1521014

Hải dương học

Phạm Quốc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 2  30.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000 HLOMH10105/16HD  630,000 3  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 4  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,100,000  2,100,000 8.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,100,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1994

1521015

Hải dương học

Tôn Thất Quý Đôn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000 HLBAA00014/17S5_2  840,000 1  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18KMT1  840,000 2  60.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18VLH1  630,000 3  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 4  60.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 5  30.0

Vật lý đại cương 3 (Cơ-Nhiệt nâng cao)  3.0  630,000 HLPHY00003/18VLH1  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/09/1996

1521016

Hải dương học

Nguyễn Thị Rin Gân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 4  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 5  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 6  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 15.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/03/1997

1521018

Hải dương học

Trần Minh Hạnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1996

1521021

Hải dương học

Nguyễn Đức Hòa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 3  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 4  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 5  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 12.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/01/1997

1521023

Hải dương học

Võ Tiến Đặng Bảo Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 4  60.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 5  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 16.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/02/1997

1521025

Hải dương học

Nguyễn Minh Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/1997

1521027

Hải dương học

Trần Thị Ngọc Khương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1997

1521028

Hải dương học

Phan Thị Kiều

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/12/1997

1521030

Hải dương học

Nguyễn Thị Lan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  420,000 HLBAA00006/18_1  420,000 1  30.0

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 2  300.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT4  630,000 3  45.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10007/17HDH  420,000 4  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,670,000  5,670,000 17.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,670,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/10/1997

1521031

Hải dương học

Ngô Thị Mỹ Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/03/1997

1521032

Hải dương học

Nguyễn Lê Thảo Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1996

1521034

Hải dương học

Trần Huỳnh Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 3  45.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 4  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 5  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 13.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/09/1996

1521036

Hải dương học

Võ Nguyễn Xuân Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/1997

1521038

Hải dương học

Nguyễn Thị Luyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1996

1521041

Hải dương học

Lê Quang Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10006/17HDH  420,000 2  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 12.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/09/1997

1521044

Hải dương học

Trần Ngọc My

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/08/1997

1521046

Hải dương học

Nguyễn Thành Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 3  45.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 4  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 5  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 6  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 15.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/08/1997

1521049

Hải dương học

Huỳnh Hồng Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1997

1521051

Hải dương học

Giang Thành Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 2  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 3  120.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 4  60.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 5  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 16.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1997

1521054

Hải dương học

Phạm Thị Ý Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  420,000 HLBAA00006/18_1  420,000 1  30.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT5  630,000 2  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT2  630,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 4  45.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Thủy triều  2.0  630,000 HLOMH10106/16HD  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,360,000  3,360,000 15.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,360,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1997

1521058

Hải dương học

Nguyễn Thị Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  840,000CHE00082/18CSH1A  840,000 1  200,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 2.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 1,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1996

1521059

Hải dương học

Đặng Đông Pha

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp 

đại học

 0.0  0 MiễnNNA100/BLM  0 2  0.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/08/1997

1521061

Hải dương học

Vũ Cúc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18KTH1  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10007/17HDH  420,000 5  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10008/17HDH  420,000 6  30.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000 HLPHY00002/18CSH2  630,000 7  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000 HLPHY00081/18HDH1A  840,000 8  50,000 60.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 9  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,250,000  5,250,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,300,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/06/1997

1521062

Hải dương học

Nguyễn Chấn Quốc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1997

1521066

Hải dương học

Bùi Như Sỹ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 2  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 3  120.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 4  30.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 5  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 6  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 15.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/03/1997

1521071

Hải dương học

Đàm Thị Thân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/1997

1521074

Hải dương học

Nguyễn Thị Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Seminar tốt nghiệp  4.0  1,680,000HDH903/15HDH  1,680,000 2  120.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 3  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 4  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,360,000  3,360,000 10.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,360,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/08/1997

1521076

Hải dương học

Lê Thị Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/12/1997

1521077

Hải dương học

Huỳnh Thúy Thy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000 HLBAA00014/17C4_1  840,000 1  60.0

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 2  45.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 3  60.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000 HLOMH10103/16HD  420,000 4  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 5  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 14.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1997

1521078

Hải dương học

Lê Lâm Thuỷ Tiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 2  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18VLH1  630,000 3  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18KTH1  630,000 4  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 5  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 6  60.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 7  60.0

Khí tượng synop  2.0  420,000 HLOMH10203/16KT  420,000 8  30.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 9  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  5,880,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1997

1521080

Hải dương học

Mai Thị Thùy Trang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  840,000 HLBAA00013/18C2_1  840,000 1  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  840,000  840,000 3.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/04/1997

1521082

Hải dương học

Huỳnh Ngọc Bảo Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 2  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 13.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :1995

1521083

Hải dương học

Phạm Thị Thu Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1996

1521085

Hải dương học

Trần Minh Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thực hành Hóa ĐC 2  2.0  840,000CHE00082/18CSH1A  840,000 1  200,000 60.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 2  60.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 3  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,520,000  2,520,000 8.0  180.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 200,000

 2,720,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/12/1996

1521088

Hải dương học

Ngô Hoàng Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các chuyên đề tương tác đại dương - khí 

quyển

 2.0  630,000HDH308/15HDH  630,000 1  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT4  630,000 2  45.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 3  60.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000 HLOMH10103/16HD  420,000 4  30.0

Hải lưu  2.0  630,000 HLOMH10104/16HD  630,000 5  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000 HLOMH10105/16HD  630,000 6  45.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 7  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 8  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 9  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,250,000  5,250,000 20.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,250,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/01/1997

1521090

Hải dương học

Trần Phùng Anh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 1  60.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10007/17HDH  420,000 4  30.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000 HLOMH10103/16HD  420,000 5  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  630,000 HLPHY00001/18CTT5  630,000 6  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 7  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/07/1996

1521093

Hải dương học

Trần Thị Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/03/1997

1521094

Hải dương học

Nguyễn Thị Tố Vân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khóa luận tốt nghiệp  10.0  4,200,000HDH901/15HDH  4,200,000 1  300.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 10.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1621001

Hải dương học

Võ Thị Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV2  630,000 1  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT3  630,000 2  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 4  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 5  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 6  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,990,000  3,990,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1998

1621002

Hải dương học

Võ Hoàng Ân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 2  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 3  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 4  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 5  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,570,000  3,570,000 12.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/1998

1621005

Hải dương học

Nguyễn Lê Gia Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV1  630,000 1  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 2  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 3  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 4  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 5  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 6  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000 HLPHY00002/18KMT1  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,990,000  3,990,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/02/1997

1621008

Hải dương học

Hà Quốc Đạt

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18_1  840,000 1  60.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT3  630,000 2  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 4  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 5  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 6  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 7  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 8  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 18.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1998

1621010

Hải dương học

Nguyễn Thị Hồng Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV2  630,000 1  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10008/17HDH  420,000 4  30.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 5  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 6  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 7  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 8  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 9  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  630,000 HLPHY00001/18CTT5  630,000 10  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,460,000  5,460,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/11/1998

1621011

Hải dương học

Võ Thị Ngọc Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT2  630,000 1  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 4  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 5  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 6  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 7  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 8  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 9  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,250,000  5,250,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,250,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/04/1997

1621012

Hải dương học

Nguyễn Thị Thùy Dung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 2  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 3  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 4  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 5  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,730,000  2,730,000 11.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,730,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/10/1997

1621013

Hải dương học

Trần Thiên Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 2  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 3  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 4  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 5  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,570,000  3,570,000 12.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,570,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1998

1621019

Hải dương học

Võ Thanh Tuyết Hồng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 2  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 3  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 4  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 5  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,570,000  3,570,000 12.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/09/1998

1621022

Hải dương học

Phạm Trần Quang Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  420,000 HLBAA00003/16SHH  420,000 1  30.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000 HLOMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 4  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 5  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 6  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 7  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 8  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 9  45.0

Hàm phức  2.0  420,000 HLPHY10001/HL  420,000 10  30.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,670,000  5,670,000 22.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,670,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/1997

1621024

Hải dương học

Phan Nguyễn Gia Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hải dương học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10006/17HDH  420,000 1  30.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 2  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 3  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 4  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 5  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 6  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,990,000  3,990,000 14.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,990,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/03/1998

1621036

Hải dương học

Trần Như Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 2  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 3  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 4  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 5  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,730,000  2,730,000 11.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,730,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1998

1621040

Hải dương học

Nguyễn Thị Luyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT3  630,000 1  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 2  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 3  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 4  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 5  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,360,000  3,360,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,360,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/06/1998

1621043

Hải dương học

Nguyễn Thị Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT3  630,000 1  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 2  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 3  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 4  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 5  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,360,000  3,360,000 14.0  240.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,360,000Tổng số tiền phải đóng:
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/03/1998

1621046

Hải dương học

Nguyễn Văn Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10008/17HDH  420,000 1  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 2  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 4  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 5  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 6  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,990,000  3,990,000 16.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/01/1997

1621052

Hải dương học

Trần Thị Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT4  630,000 1  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 2  60.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 4  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 5  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 6  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 7  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 8  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,830,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/07/1998

1621053

Hải dương học

Đinh Thị Ý Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000 HLOMH10003/18HDH1  840,000 1  60.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000 HLOMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 4  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 5  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 6  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/12/1998

1621055

Hải dương học

Nguyễn Thị Hàn Ni

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 2  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 3  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 4  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 5  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,570,000  3,570,000 12.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/04/1998

1621057

Hải dương học

Phạm Văn Phụng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hải dương học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10006/17HDH  420,000 1  30.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 2  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 3  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 4  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 5  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,150,000  3,150,000 13.0  225.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,150,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/11/1998

1621063

Hải dương học

Nguyễn Hữu Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10007/17HDH  420,000 1  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 2  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Cửa sông đại cương  2.0  420,000OMH10103/16HD  420,000 4  30.0

Hải lưu  2.0  630,000OMH10104/16HD  630,000 5  45.0

Cơ học sóng nước  2.0  630,000OMH10105/16HD  630,000 6  45.0

Thủy triều  2.0  630,000OMH10106/16HD  630,000 7  45.0

Các chuyên đề hải dương  2.0  630,000OMH10107/16HD  630,000 8  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,830,000  4,830,000 17.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,830,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/1998

1621067

Hải dương học

Tô Tấn Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 2  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 3  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 4  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 5  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,730,000  2,730,000 11.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,730,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/09/1998

1621069

Hải dương học

Phạm Ngọc Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 1  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 2  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 3  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 4  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 5  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  2,730,000  2,730,000 11.0  195.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,730,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/12/1998

1621074

Hải dương học

Tôn Nữ Thanh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 1  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV1  630,000 2  45.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000 HLOMH10008/17HDH  420,000 3  30.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 4  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 5  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 6  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 7  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 8  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,410,000  4,410,000 19.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1998

1621081

Hải dương học

Lê Thị Thủy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV2  630,000 1  45.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 2  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 4  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 5  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 6  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/10/1998

1621083

Hải dương học

Hồ Thị Ngọc Trâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18VLH1  840,000 1  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 2  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 3  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 4  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 5  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 6  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,570,000  3,570,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,570,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1998

1621086

Hải dương học

Huỳnh Thị Huyền Trân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV2  630,000 1  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT3  630,000 2  45.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 4  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 5  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 6  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,990,000  3,990,000 17.0  285.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,990,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/12/1998

1621093

Hải dương học

Lê Thị Thu Uyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV2  630,000 1  45.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 2  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 4  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 5  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 6  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,200,000  4,200,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,200,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/1998

1621103

Hải dương học

Phạm Trần Minh Thơ

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18VLH1  840,000 1  60.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000 HLOMH10009/17HDH  840,000 2  60.0

Ô nhiễm môi trường  2.0  630,000OMH10016/16HDH  630,000 3  45.0

Khí tượng động lực  3.0  630,000OMH10202/16KT  630,000 4  45.0

Khí tượng synop  2.0  420,000OMH10203/16KT  420,000 5  30.0

Khí hậu học và khí hậu Việt Nam  2.0  420,000OMH10204/16KT  420,000 6  30.0

Các chuyên đề khí tượng  2.0  630,000OMH10205/16KT  630,000 7  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,410,000  4,410,000 17.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/08/1997

1721003

Hải dương học

Rahlan Hương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  840,000 HLBAA00011/18S2_1  840,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  3.0  189,00070%OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  189,00070%OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  126,00070%OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  126,00070%OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  126,00070%OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  126,00070%OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  252,00070%OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  630,000 HLPHY00001/18CTT5  630,000 9  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000 HLPHY00002/18CSH2  630,000 10  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  3,234,000 26.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,234,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/03/1999

1721005

Hải dương học

Huỳnh Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Thể dục 2  2.0  630,000 HLBAA00022/18HDH1A  630,000 1  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18DTV2  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 4  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 5  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 6  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 7  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 8  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 9  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/09/1999

1721006

Hải dương học

Trần Thị Ngọc Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT2  630,000 1  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,410,000  4,410,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/02/1999

1721007

Hải dương học

Nguyễn Thành Chương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Hóa đại cương 1  3.0  840,000 HLCHE00001/18VLH1  840,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/12/1999

1721008

Hải dương học

Đỗ Hoàng Minh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  840,000BAA00013/18S5_1  840,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/06/1999

1721009

Hải dương học

Đinh Ngọc Phương Giao

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT4  630,000 1  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  630,000 HLPHY00001/18CTT5  630,000 9  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/12/1999

1721014

Hải dương học

Trần Thiện Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  3.0  0100%OMH10002/17HDH  630,000 1  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  0100%OMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  0100%OMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  0100%OMH10006/17HDH  420,000 4  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  0100%OMH10007/17HDH  420,000 5  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  0100%OMH10008/17HDH  420,000 6  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  0100%OMH10009/17HDH  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000 HLPHY00002/18CSH2  630,000 8  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,410,000  630,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 630,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1999

1721015

Hải dương học

Lê Nguyễn Kim Hoàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT4  630,000 1  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,410,000  4,410,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1999

1721023

Hải dương học

Hà Phương Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT4  630,000 1  45.0

Xác suất thống kê  3.0  630,000 HLMTH00040/18HOH2  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 4  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 5  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 6  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 7  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 8  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 9  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/03/1999

1721027

Hải dương học

Đặng Phạm Bảo Nghi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 1  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 4  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 5  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 6  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 7  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/09/1999

1721028

Hải dương học

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  840,000BAA00013/18S5_1  840,000 1  60.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT2  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 4  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 5  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 6  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 7  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 8  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 9  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,250,000  5,250,000 23.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,250,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1999

1721030

Hải dương học

Hoàng Thị Hồng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT4  630,000 1  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  630,000 HLPHY00001/18CTT5  630,000 9  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/03/1999

1721032

Hải dương học

Nguyễn Thị Phượng Nhung

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  630,000 HLMTH00004/18CTT4  630,000 1  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT2  630,000 2  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 3  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 4  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 5  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 6  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 7  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 8  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 9  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,040,000  5,040,000 23.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,040,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/05/1999

1721034

Hải dương học

Nguyễn Thái Hồ Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 4  3.0  840,000BAA00014/17S5_2  840,000 1  60.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000 HLMTH00030/18CTT2  630,000 2  45.0

Xác suất thống kê  3.0  630,000 HLMTH00040/18HOH2  630,000 3  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 4  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 5  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 6  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 7  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 8  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 9  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 10  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  5,880,000 26.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,880,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/10/1996

1721038

Hải dương học

Bùi Ngọc Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  840,000 HLBAA00013/18S7_1  840,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/11/1999

1721039

Hải dương học

Phan Thị Kim Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  840,000BAA00013/18S5_1  840,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000 HLPHY00002/18CSH2  630,000 9  45.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,250,000  5,250,000 23.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,250,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/09/1999

1721040

Hải dương học

Nguyễn Vũ Đoan Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Xác suất thống kê  3.0  630,000 HLMTH00040/18HOH2  630,000 1  45.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,410,000  4,410,000 20.0  315.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,410,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/05/1999

1721044

Hải dương học

Đỗ Ngọc Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 1  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 4  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 5  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 6  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 7  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/09/1999

1721045

Hải dương học

Hoàng Thị Thanh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 3  3.0  840,000BAA00013/18S5_1  840,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 2  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 3  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 4  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 5  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 6  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 7  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 8  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  4,620,000  4,620,000 20.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,620,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/06/1999

1721047

Hải dương học

Nguyễn Huỳnh Thy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 1  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 4  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 5  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 6  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 7  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/02/1999

1721053

Hải dương học

Nguyễn Đặng Tường Vi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Các phương pháp toán lý  3.0  630,000OMH10002/17HDH  630,000 1  45.0

Cơ chất lỏng  3.0  630,000OMH10004/17HDH  630,000 2  45.0

Thiên văn học đại cương  2.0  420,000OMH10005/17HDH  420,000 3  30.0

Hải dương học đại cương  2.0  420,000OMH10006/17HDH  420,000 4  30.0

Khí tượng học đại cương  2.0  420,000OMH10007/17HDH  420,000 5  30.0

Thủy văn học đại cương  2.0  420,000OMH10008/17HDH  420,000 6  30.0

Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên  3.0  840,000OMH10009/17HDH  840,000 7  60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  3,780,000  3,780,000 17.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,780,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/06/2000

18210001

Hải dương học

Dương Mỹ Hoa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 2  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 3  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 5  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 6  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 7  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 8  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  5,880,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,930,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/01/2000

18210003

Hải dương học

Đặng Minh Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Anh văn 1  3.0  840,000BAA00011/18S6_1  840,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,720,000  6,720,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,770,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/04/2000

18210004

Hải dương học

Lê Mai Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Anh văn 1  3.0  840,000BAA00011/18S6_1  840,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,720,000  6,720,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,770,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/03/2000

18210007

Hải dương học

Nguyễn Thị Kim Chi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Anh văn 1  3.0  840,000BAA00011/18S6_1  840,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,720,000  6,720,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,770,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/09/2000

18210009

Hải dương học

Trần Thị Anh Đào

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 2  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 3  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 5  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 6  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 7  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 8  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  5,880,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,930,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/12/2000

18210014

Hải dương học

Nguyễn Thị Diệu Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 2  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 3  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 5  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 6  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 7  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 8  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  5,880,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,930,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/05/2000

18210015

Hải dương học

Trần Kiêm Khánh Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  630,000BAA00002/18TTH2  630,000 2  45.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,510,000  6,510,000 27.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,560,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/11/2000

18210017

Hải dương học

Nguyễn Thị Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Anh văn 1  3.0  840,000BAA00011/18S6_1  840,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,720,000  6,720,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,770,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/08/2000

18210019

Hải dương học

Huỳnh Hữu Phước

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Anh văn 1  3.0  840,000BAA00011/18S6_1  840,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 5  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 6  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 7  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 8  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 9  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 10  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  7,350,000  7,350,000 30.0  525.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 7,400,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/08/2000

18210020

Hải dương học

Lâm Thiên Phước

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 2  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 3  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 5  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 6  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 7  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 8  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  5,880,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,930,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/01/2000

18210021

Hải dương học

Lê Tôn Nữ Cúc Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 2  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 3  45.0

Vi tích phân 1B  3.0  630,000 HLMTH00003/18_HL2  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,510,000  6,510,000 27.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,560,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/05/2000

18210022

Hải dương học

Văn Đình Qui

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Anh văn 1  3.0  840,000BAA00011/18S6_1  840,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,720,000  6,720,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,770,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/2000

18210026

Hải dương học

Trần Ngọc Anh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 2  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 3  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 4  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 5  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 6  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 7  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 8  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  5,880,000  5,880,000 24.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,930,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 119/04/201914:18:30



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/11/2000

18210027

Hải dương học

Phạm Văn Thuyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  1,050,000BAA00001/18KVL2  1,050,000 1  75.0

Anh văn 2  3.0  840,000BAA00012/18S6_1  840,000 2  60.0

Thể dục 2  2.0  630,000BAA00022/18HDH1A  630,000 3  45.0

Sinh đại cương 1  3.0  630,000BIO00001/18KVL1  630,000 4  45.0

Vi tích phân 2B  3.0  630,000MTH00004/18KTH1  630,000 5  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  630,000MTH00030/18KTH1  630,000 6  45.0

Lập trình ứng dụng  3.0  840,000OMH10003/18HDH1  840,000 7  60.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  630,000PHY00002/18VLH1  630,000 8  45.0

Thực hành Vật lý ĐC  2.0  840,000PHY00081/18HDH1A  840,000 9  50,000 60.0

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng cộng  6,720,000  6,720,000 27.0  480.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 6,770,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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